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TIẾT 85 

 

BÀI 18: CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC TRƯỚC THẾ KỈ X   

(6 tiết) 

 

 

A. LÝ THUYẾT:  

V. KHỞI NGHĨA PHÙNG HƯNG 

1. Nguyên nhân: Chống lại ách cai trị của nhà Đường. 

2. Diễn biến và kết quả: 

 - Cuối thế kỉ VIII, Phùng Hưng nổi dậy khởi nghĩa ở Đường Lâm, được nhân dân hưởng ứng. 

- Phùng Hưng chiếm được thành Tống Bình, tổ chức việc cai trị. 

- Phùng Hưng mất, Phùng An lên thay. 

- Sau đó, nhà Đường đem quân đàn áp. Khởi nghĩa thất bại. 

3. Ý nghĩa: thể hiện ý chí quyết tâm giành lại độc lập dân tộc 

 

B. VÍ DỤ: 

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG:  

D. DẶN DÒ: 

- Học thuộc nội dung phần V bài 18 

- Xem và chuẩn bị trước phần luyện tập và vận dụng của bài 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIẾT 86, TIẾT 87 

 

BÀI 18: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 

 

A. LÝ THUYẾT: 

I. Các đại dương trên Trái Đất 

 

Đại dương Các châu lục tiếp giáp 

Đại Tây Dương Châu Mĩ, châu Âu, châu Phi, châu Nam Cực 

Thái Bình Dương Châu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương, châu Nam Cực 

Bắc Băng Dương Châu Mĩ, châu Á, châu Âu 

Ấn Độ Dương Châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Nam Cực 

 

II. Nhiệt độ, độ muối của biển và đại dương 

- Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là 35%o 

- Nhiệt độ: Vùng biển nhiệt đới cao hơn vùng biển ôn đới 

- Độ muối: Vùng biển nhiệt đới cao hơn vùng biển ôn đới 

 Nhiệt độ và độ muối của biển và đại dương có xu hướng giảm dần từ vùng vĩ độ thấp đến 

vùng vĩ độ cao. 

III. Một số dạng vận động của nước biển và đại dương. 

 Sóng biển Thủy triều Dòng biển 

Khái niệm 

Là sự dao động của 

các phân tử nước. 

Là hiện tượng nước biển 

dâng lên lấn sâu và đất 

liền, có lúc lại rút xuống 

lùi ra xa. 

Là sự chuyển dịch của các 

khối nước lớn ở biển và 

đại dương tương tự như 

các dòng sông trên lục địa. 

Phân loại 
- Sóng thường 

- Sóng thần 

- Nhật triều 

- Bán nhật triều 

- Dòng biển nóng 

- Dòng biển lạnh 

Nguyên 

nhân 

- Chủ yếu do gió 

- Sóng thần: động đất 

ngầm dưới đại 

dương. 

- Do sức hút của Mặt 

Trăng và Mặt Trời với 

Trái Đất 

- Do các loại gió thổi 

thường xuyên trên Trái 

Đất như Tín phong, gió 

Tây ôn đới 

Ảnh 

hưởng 

- Phát triển du lịch, 

sản xuất điện... 

- Sạt lở đất, sóng thần 

gây thiệt hại lớn về 

người và tài sản. 

- Phát triển kinh tế biển: 

GTVT, đánh bắt thủy sản, 

sản xuất muối, điện.. 

- Triều cường gây ngập  

- Tác động đến khí hậu nơi 

chúng đi qua. 

- Nguồn lợi hải sản phong 

phú 

 

 

 

 

 

  



B. VÍ DỤ: 

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG:  

Câu 1. Nước mặn chiếm khoảng bao nhiêu trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái 

Đất? 
A. 95%.             B. 90%.                    C. 92%.                        D. 97%. 

Câu 2. Nước biển và đại dương có mấy sự vận động? 

A. 5.                  B. 3.                          C. 2.                             D. 4. 

Câu 3. Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày nào sau đây? 

A. Trăng tròn và không trăng.                                    B. Trăng khuyết và không trăng. 

C. Trăng tròn và trăng khuyết.                                   D. Trăng khuyết đầu, cuối tháng. 

Câu 4. Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ? 

A. vĩ độ cao về vĩ độ thấp.                                         B. vĩ độ thấp về vĩ độ cao. 

C. bán cầu Bắc xuống Nam.                                      D. bán cầu Nam lên Bắc. 

Câu 5. Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là nguyên nhân chủ yếu hình thành hiện 

tượng tự nhiên nào sau đây? 

A. Dòng biển.           B. Sóng ngầm.                C. Sóng biển.                D. Thủy triều. 

Câu 6. Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển nào sau đây? 

A. Dòng biển nóng và dòng biển lạnh.                     B. Dòng biển lạnh và dòng biển nguội. 

C. Dòng biển nóng và dòng biển trắng.                    D. Dòng biển trắng và dòng biển nguội.  

Câu 7. Độ muối trung bình của đại dương là? 

A. 32‰.                    B. 34‰.                         C. 35‰.                         D. 33‰. 

Câu 8. Hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương gọi là? 

A. sóng biển.             B. dòng biển                 C. thủy triều.                   D. triều cường. 

Câu 9. Dòng biển nóng có đặc điểm nào sau đây? 

A. Nhiệt độ nước cao hơn 0
0
C và tự di chuyển trên biển. 

B. Nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh. 

C. Vào mùa hạ chạy từ khu vực vĩ độ cao về vĩ độ thấp. 

D. Nhiệt độ nước cao hơn 30
0
C và có thể gây cháy rừng. 

Câu 10. Nguyên nhân tạo nên sóng biển không phải là do? 

A. động đất.               B. bão.                          C. dòng biển.                  D. gió thổi. 

Câu 11. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do? 

A. bão, lốc xoáy trên các đại dương.                            B. chuyển động của dòng khí xoáy. 

C. sự thay đổi áp suất của khí quyển.                           D. động đất ngầm dưới đáy biển. 

Câu 12. Trên thế giới không có đại dương nào sau đây? 

A. Ấn Độ Dương.                                                         B. Bắc Băng Dương. 

C. Đại Tây Dương.                                                       D. Châu Nam Cực. 

Câu 13. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do? 

A. gió thổi.                 B. núi lửa.                   C. thủy triều.                   D. động đất. 

Câu 14. Dòng biển nào sau đây là dòng biển lạnh? 

A. Dòng biển Bra-xin.                                                  B. Dòng biển Gơn-xtrim. 

C. Dòng biển Pê-ru.                                                      D. Dòng biển Đông Úc. 

 

 

 



Câu 15. Biển và đại dương có vai trò quan trọng nhất nào đối với khí quyển của Trái 

Đất? 

A. Cung cấp nguồn nước vô tận cho bầu khí quyển. 

B. Cung cấp hơi nước cho vòng tuần hoàn của nước. 

C. Giảm bớt tính khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu. 

D. Cung cấp nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất. 

 

D. DẶN DÒ: 

- Học thuộc nội dung bài 18 

- Hoàn thành bài tập áp dụng 

 

 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ: 

GVBM: LÊ THANH TUYỀN 

SĐT: 0981979190 

 

 


